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Phương pháp sắc ký lỏng cao áp (HPLC) đã được ứng dụng để xác định một số carotenoid quan trọng trong rau quả như lutein, zeaxanthin, lycopene, (-carotene và (-carotene. Hai phương pháp chính được khảo sát là phương pháp của Hart và Scott (1995) và phương pháp theo AOAC (1984). Các carotenoid được định tính và định lượng trên sắc ký lỏng với các detector UV-VIS và PDA. Hàm lượng các carotenoid chính trong một số loại rau, quả đã được xác định như sau: Lutein có nhiều nhất trong rau ngót và rau muống (5419,3 (g% và 867,9 (g% tương ứng), lycopene có nhiều nhất trong cà chua và dưa hấu (2750,0 (g% và 2000,5 (g% tương ứng), (-carotene có nhiều nhất trong ớt vàng và carốt (3270,6 (g% và 3036,0 (g% tương ứng), và (-carotene có hàm lượng cao nhất trong rau ngót (6810,1(g%), carốt (6597,1(g%) và ớt vàng (3606,7 (g%). Các kết quả thu được có thể áp dụng để phân tích các carotenoid nhằm bổ sung cho bảng thành phần dinh dưỡng thực phẩm Việt Nam.

Summary

The aim of this study was to applied the HPLC method of Hart & Scott (1995) and AOAC (1984) in determination of important carotenoids in common fruits and vegetables. Carotenoids had been analysed using HPLC systems equipped with UV-VIS and photodiode array detectors and a Symmetry C18 column. The experimental results showed that these method could be successfully applied in our laboratory to determination of lutein, zeaxanthin, lycopene, (-carotene and (-carotene in fruits and vegetable. The quantification results showed highest content of lutein in sauropus (5419.3 (g%) and water spinach (867.9 (g%), lycopene in tomatoes (2750.0 (g%) and in water melon (2000.5 (g%), (-carotene in carrot (3036.0 (g%) and in yellow pepper (3270.6 (g%), and (-carotene in sauropus (6810.1 (g%), in carrot (6597.1 (g%) and in yellow pepper (3606.7 (g%). The results of this study can be applied and extended to develop a database of carotenoids in fruits and vegetables in Vietnam.
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